
 

UBND HUYỆN THỦY NGUYÊN 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:          /KH-THCS 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Thủy Nguyên, ngày            tháng        năm 2024 

KẾ HOẠCH 

Xây dựng ngân hàng câu hỏi kỳ thi chọn học sinh giỏi huyện cấp THCS  

năm học 2024-2025 

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2024-2025, phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) 

triển khai Kế hoạch xây dựng ngân hàng câu hỏi thi học sinh giỏi huyện cấp THCS 

đến các đơn vị, cụ thể như sau: 

A. Mục đích 

-  Nhằm đảm bảo tính khách quan, khoa học, tạo điều kiện thuận lợi cho công 

tác tổ chức và quản lý thi chọn học sinh giỏi huyện cấp THCS; 

- Đảm bảo nâng cao chất lượng Kỳ thi chọn học sinh giỏi huyện cấp THCS. 

B. Yêu cầu 

-  Việc xây dựng ngân hàng câu hỏi thi tuân thủ nghiêm ngặt quy trình đảm bảo 

chất lượng cả về hình thức và nội dung thể hiện trách nhiệm cao; 

-  Câu hỏi thi phải theo đúng cấu trúc đề thi. 

-  Không sao chép nguyên bản các câu hỏi đã đề xuất và sử dụng trong vòng 3 

năm học trở lại đây. 

C. Môn, cấu trúc, hình thức xây dựng đề thi 

I. Môn thi, hình thức đề thi học sinh giỏi 

Stt Môn Khối, lớp thi Hình thức thi Thời gian thi 

1.  

Toán, Lịch sử-Địa 

lí, Giáo dục công 

dân, KHTN 

9 Trắc nghiệm 90 phút 

2.  Ngữ văn 9 Viết 150 phút 

3.  Tiếng Anh 9 Trắc nghiệm 90 phút 
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Stt Môn Khối, lớp thi Hình thức thi Thời gian thi 

4.  Công nghệ 9 
Lý thuyết 30 phút 

Thực hành 120 phút 

5.  Tin học LT 9 Thực hành 150 phút 

6.  Âm nhạc 9 
Lý thuyết 30 phút 

Thực hành 15 phút/hs 

7.  Mỹ thuật 9 
Lý thuyết 30 phút 

Thực hành 120 phút 

2. Cấu trúc đề thi: 

- Cấu trúc đề thi thực hiện theo Quyết định số 1036/QĐ-SGDĐT, 

 ngày 31/7/2024 của Sở GDĐT; 

(Các trường quét mã QRcode để lấy cấu trúc).  

3. Số lượng, thời gian, cách thức nộp ngân hàng đề thi. 

- Số lượng: Mỗi trường 01 đề/môn 

- Thời gian: trước ngày 10/10/2024. 

- Cách thức nộp: Nộp trên Link GoogleForms (Gửi kèm Kế hoạch): 

  Một số quy định chung: 

– Thể thức trình bày:  

+ Kiểu chữ: Times New Roman; 

+ Cỡ chữ 13 

+ Lề trái 2,5cm; Lề trên 2cm; lề dưới 2cm; lề phải 2,0cm;  

+ Đánh số trang: Nếu đề thi có từ 02 trang trở lên thì đánh số trang tại lề trên. 

Trong trường hợp lấy ví dụ đặt tên, để tránh dài dòng, phòng GDĐT chọn 

trường THCS An Lư để hướng dẫn đặt tên file, các trường còn lại thực hiện tương 

tự.  

4. Đề thi các môn trắc nghiệm 

- Môn Toán,  KHTN: Cần thực hiện đủ 3 dạng trắc nghiệm,: Trắc nghiệm nhiều 

lựa chọn, trắc nghiệm đúng sai, câu trả lời ngắn; chia làm 3 file word tương ứng với 

3 dạng trắc nghiệm. 

+ File 1 đặt tên: NLC_tentruong; Ví dụ:  NLC_anlu 

+ File 2 đặt tên: DS_tentruong;     Ví dụ: DS_anlu 

+ File 3 đặt tên: TLN_tentruong.     Ví dụ: TLN_anlu 

- Môn môn Lịch sử - Địa lí: Mỗi phần Lịch sử  và Địa lí gồm 2 dạng trắc nghiệm: 
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Trắc nghiệm nhiều lựa chọn, trắc nghiệm đúng sai. 

+ Phần Lịch sử: Chia làm 2 file: file 1 đặt tên NLC_anlu_ls 

                                                     lile 2 đặt tên DS_alu_ls 

+ Phần Địa lí : Chia làm 2 file: file 1 đặt tên NLC_anlu_dl 

                                                     lile 2 đặt tên DS_alu_dl 

- Môn Giáo dục công dân 

+ File 1 đặt tên: NLC_tentruong; Ví dụ:  NLC_anlu 

+ File 2 đặt tên: DS_tentruong;     Ví dụ: DS_anlu 

Lưu ý: Đối với trắc nghiệm nhiệm lựa chọn, đáp án được đổi màu đỏ phông chữ  

phương án đúng (Tránh đổi màu chữ cái A, B, C, D đứng trước các đáp án đúng) ; 

+ Đối với trắc nghiệm đúng sai, trắc nghiệm câu trả lời ngắn cần tách riêng 2 phần 

đề và đáp án như cầu trúc trong bảng dưới đây. 

+ Mỗi đề thi được chia thành 03 phần tương ứng với 03 hình thức trắc nghiệm (sau 

đây gọi là phần). Mỗi phần được biên soạn trên 01 file MS Word, cụ thể: 

4.1 File câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn 

Nguyễn văn A- Trường THCS…………- Huyện Thuỷ Nguyên 

CAUHOI-DAPAN 

Câu 1: Nội dung câu 1 

A. 

B. 

C. Đáp án đúng 

D. 

Câu 2: Nội dung câu 2 

Câu 3: Nội dung câu 3 

…………………………….. 

4.2 File câu hỏi trắc nghiệm đúng sai 

Nguyễn Văn A - THCS … - Huyện Thủy Nguyên 

CAUHOI 

Câu 1: Nội dung câu 1 

a) 

b) 
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c) 

d) 

DAPAN 

a) Đúng 

b) Sai 

c) Đúng 

d) Đúng 

CAUHOI 

Câu 2: Nội dung câu 2 

 

DAPAN 

 

 

CAUHOI 

Câu 3: Nội dung câu 2 

 

DAPAN 

 

………………………………………………………….. 

4.3 File câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn 

Nguyễn Văn A - THCS … - Huyện Thủy Nguyên 

CAUHOI 

Câu 1: Nội dung câu 1 

DAPAN 

Ghi số là đáp án đúng 

VD: - 3,1 

Câu 2: 

Câu 3 

…………………… 

5. Đề thi các môn Tự luận và thực hành 
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5.1 Môn tự luận:  

* Ngữ văn: Đề thi gồm 2 phần 

+Phần 1:  Đọc hiểu được làm trên 1 file world  

Đặt tên: anlu_phan1 

+ Phần 2: Phần viết 

+ Đặt tên file: anlu_phan2 

 

5.2  Môn Thực hành 

Nguyễn Văn A - THCS … - Huyện Thủy Nguyên 

CAUHOI 

Câu 1: Nội dung câu 1 

Câu 2: Nội dung câu 2 

DAPAN 

Câu 1: Đáp án câu 1 

Câu 2: Đáp án câu 2 

Nguyễn Văn A - THCS … - Huyện Thủy Nguyên 

CAUHOI 

Câu 1: Nội dung câu 1 

Câu 2: Nội dung câu 2 

HƯỚNG DẪN CHẤM-BIỂU ĐIỂM 

Câu 1: Hướng dẫn chấm câu 1 

Câu 2: Hướng dẫn chấm câu 2 
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* Tin học: Làm trên 1 file word, đặt tên file, ví dụ: anlu_tinhoc 

* Nghệ thuật: 

- Phần Âm nhạc gồm 2 phần: 

+ Phần 1:  20 câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn trên 01 file word (đáp 

án đúng tô màu đỏ đáp án đúng (Tránh đổi màu chữ cái A, B, C, D đứng trước các 

đáp án đúng), đặt tên (anlu_AN); 

+ Phần 2: Đề thi thực hành, làm trên 1 file word (đề và hướng dẫn chấm). Đặt tên: 

anlu_TH.AN 

- Phần Mỹ thuật gồm 2 phần:  

Phần1: 20 câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn trên 01 file word, đáp án 

đúng tô màu đỏ (Tránh đổi màu chữ cái A, B, C, D đứng trước các đáp án đúng), đặt 

tên anlu_MT; 

+ Phần 2: Đề thi thực hành, làm trên 1 file wor (đề và hướng dẫn chấm). Đặt tên: 

anlu_TH.MT. 

* Công nghệ:  

- Lý thuyết:  

+ Phần 1: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn 

Trình bày trên 1 file word đáp án đúng tô màu đỏ (Tránh đổi màu chữ cái A, B, C, 

D đứng trước các đáp án đúng), đặt tên anlu_NLC.CN 

+ Phần 2: Trắc nghiệm đúng sai 

Đặt tên file: anlu_DS.CN 

Nguyễn Văn A - THCS … - Huyện Thủy Nguyên 

CAUHOI 

Bài 1: Nội dung bài 1 

Bài 2: Nội dung bài 2 

Bài 3: Nội dung bài 3 

………………………. 

HƯỚNG DẪN CHẤM-BIỂU ĐIỂM 

Bài 1:  

Bài 2:  

Bài 3: 

…………………….. 
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Trình bày trên 1 file word như sau:  

 

Nguyễn Văn A – Trường THCS………-Huyện Thủy Nguyên 

CAUHOI 

Câu 1: Nội dung câu 1 

a) 

b) 

c) 

d) 

Câu 2: Nội dung câu 2 

………………………. 

DAPAN 

Câu 1 

a) Đúng 

b) Sai 

c) Đúng 

d) Đúng 

……………………………. 

- Thực hành:  

Làm trên 1 file word, đặt tên: anlu_TH.CN 

Nguyễn Văn A- Trường THCS………..Huyện Thủy Nguyên 

ĐỀ BÀI 

Câu 1: Nội dung câu 1 

Câu 2: Nội dung câu 2 

………………………. 

HƯỚNG DẪN CHẤM 

Câu 1:  

Câu 2: 

……………………………. 

 

* Môn Tiếng Anh 

- Làm thành 15 file word tách rời,  

- Đối với những nội dung trắc nghiệm đáp án đúng tô màu đỏ (Tránh đổi 

màu chữ cái A, B, C, D đứng trước các đáp án đúng). 

- Cách đặt tên 15 file như quy định trong bảng dưới đây: 

Stt Nội dung Tên file Ghi chú 

1.  Bài nghe 1   anlu_nghe1  



8 

 

Stt Nội dung Tên file Ghi chú 

  

2.  Bài nghe 2 

 

  anlu_nghe2 

 

 

3.  Phát âm 

 

anlu_PA 

 

 

4.  Trọng âm 

 

anlu_TA 

 

 

5.  Từ vựng/ngữ pháp 

 

anlu_TV 

 

 

6.  Từ đồng nghĩa 

 

anlu_TĐN 

 

 

7.  Từ trái nghĩa 

 

anlu_TTN 

 

 

8.  Câu giao tiếp 

 

anlu_CGT 

 

 

9.   Sửa lỗi 

 

anlu_SL 

 

 

10.  Bài đọc 1 

 

anlu_BĐ1 

 

 

11.  Bài đọc 2 

 

anlu_BĐ2 

 

 

12.   Bài đọc 3 

 

anlu_BĐ3 

 

 

13.  Câu nghĩa không đổi 

 

anlu_NKĐ 

 

 

14.  Kết hợp cặp câu 

 

anlu_KHCC 

 

 

15.  Chọn lựa câu hoàn chỉnh 

đúng nhất 

 

anlu_CĐN 

  

 

 

C.  Cách thức nộp đề thi đề xuất:  

- Phòng GDĐT gửi linkforms nộp từng môn (mỗi môn 01 linkforms) kèm kế 

hoạch này. 

- Các trường xây dựng câu hỏi đề thi chọn học sinh giỏi đề xuất theo hướng 

dẫn trên, nộp về phòng GDĐT trước 10/10/2024. 

Ghi chú: 

- Họ tên, đơn vị công tác của giáo viên ra đề trình bày ở dòng đầu tiên không 
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đưa vào Header hay textbox, ngăn cách nhau bởi dấu “-” 

- Từ khóa để phần mềm nhận diện “CAUHOI”, “DAPAN”: viết hoa, không 

dấu. 

- Đáp án được trình bày theo thứ tự câu hỏi, từng ý, điểm chi tiết đến 0,25 

điểm. 

D. Tổ chức thực hiện 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Tổ chức thu nhận, thẩm định câu hỏi do các trường THCS đề xuất đảm bảo 

đúng số lượng, đúng quy trình; chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện và lựa chọn những 

câu hỏi thi đảm bảo chất lượng để xây dựng ngân hàng câu hỏi; 

- Thực hiện việc quản lí, bảo mật ngân hàng đề thi theo các quy định hiện 

hành về bảo quản đề thi. 

2. Các trường THCS 

- Chỉ đạo và phân công giáo viên trong nhà trường xây dựng ngân hàng câu 

hỏi thi. Tổ chức thu nhận và tiến hành thẩm định ngân hàng câu hỏi đề thi tại đơn vị 

đảm bảo đúng số lượng, chất lượng thể thức trình bày trước khi gửi về Phòng GDĐT. 

- Nộp ngân hàng câu hỏi đề thi về phòng GDĐT đúng thời gian quy định. 

- Thực hiện việc quản lí, bảo mật ngân hàng câu hỏi đề thi theo các quy định 

hiện hành về bảo quản đề thi. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường THCS trên địa 

bàn huyện nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc 

các trường liên hệ phòng GDĐT chuyên viên phụ trách bậc THCS (Đ/c Phạm Văn 

Minh, SĐT: 0912122168) để được hướng dẫn./. 

Nơi nhận: 

- Tổ THCS (Chỉ đạo) ; 

- Các trường THCS (th/hiện); 

- Lưu VT./. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Kế 
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DANH SÁCH LINKFORMS NỘP NGÂN HÀNG  ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI 

CẤP HUYỆN ĐỀ XUẤT NĂM HỌC 2024-2025 

 

Stt Môn Linkforms nộp đề thi Ghi chú 

1.  Toán https://forms.gle/anboxsxDsH3aJn9y9  

2.  KHTN https://forms.gle/vQeQNQ3eCUCm3uQB6  

3.  Ngữ văn https://forms.gle/PxJypqH4e1F55wh6A  

4.  LS-ĐL https://forms.gle/YAnTAFFbwNKPXkqz7  

5.  GDCD https://forms.gle/nzJyWDcWKEAW2R8r6  

6.  Tiếng 

Anh 
https://forms.gle/xiUoXRemaX2Hejzn9  

7.  Tin https://forms.gle/7vmFct3EVAcPS9A68  

8.  Công 

nghệ 
https://forms.gle/WY1oNFEVJUSLxzAg6  

9.  Nghệ 

thuật 
https://forms.gle/8upZiUaJAcUtc9e87  
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